
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Toán 2

Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 20/01/2017 Ca thi:  5

1 1 67DLKT10009 DƯƠNG THỊ LAN ANH 67DLKT11

2 2 67DLKT10012 NGUYỄN NGỌC ANH 67DLKT11

3 3 67DLKT10006 NGUYỄN TUẤN ANH 67DLKT11

4 4 67DLKT10036 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 67DLKT11

5 5 67DLKT10025 DƯƠNG THỊ CHÂM 67DLKT11

6 6 67DLKT10003 HOÀNG THỊ CÚC 67DLKT11

7 7 67DLKT10026 LƯU THỊ DUNG 67DLKT11

8 8 67DLKT10048 NGUYỄN THỊ DUNG 67DLKT11

9 9 67DLKT10033 HOÀNG THỊ THÙY DƯƠNG 67DLKT11

10 10 67DLKT10020 NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP 67DLKT11

11 11 67DLKT10007 DƯƠNG TRÍ ĐỒNG 67DLKT11

12 12 67DLKT10049 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG 67DLKT11

13 13 67DLKT10046 HẠ THỊ HIỀN 67DLKT11

14 14 67DLKT10037 NGUYỄN THỊ HẰNG 67DLKT11

15 15 67DLKT10028 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 67DLKT11

16 16 67DLKT10023 PHÙNG THỊ HẰNG 67DLKT11

17 17 67DLKT10014 NGUYỄN THỊ HUỆ 67DLKT11

18 18 67DLKT10040 PHẠM THỊ THU HUYỀN 67DLKT11

19 19 67DLKT10013 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 67DLKT11

20 20 67DLKT10034 PHẠM THỊ HƯƠNG 67DLKT11

21 21 67DLKT10011 TẠ THỊ THANH LAM 67DLKT11

22 22 67DLKT10067 ĐÀO DIỆU LINH 67DLKT11

23 23 67DLKT10029 ĐẶNG THỊ THÙY LINH 67DLKT11

24 24 67DLKT10004 TRẦN THỊ NHẬT LINH 67DLKT11

25 25 67DLKT10070 NGUYỄN THỊ LƯƠNG 67DLKT11

26 26 67DLKT10047 NGUYỄN HƯƠNG LÝ 67DLKT11

27 27 67DLKT10065 PHẠM THỊ MINH 67DLKT11

28 28 67DLKT10032 THIỀU THỊ NHÀI 67DLKT11

29 29 67DLKT10010 ĐỖ KIỀU OANH 67DLKT11

30 30 67DLKT10060 KIỀU THỊ KIM OANH 67DLKT11

31 31 67DLKT10064 ĐÀO THỊ THANH 67DLKT11

32 32 67DLKT10043 NGUYỄN THỊ HUYỀN THẢO 67DLKT11

33 33 67DLKT10021 NGUYỄN THU THẢO 67DLKT11
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34 34 67DLKT10066 NGUYỄN THỊ VIỆT THÙY 67DLKT11

35 35 67DLKT10267 NGỌ THỊ THÚY 67DLKT11

36 36 67DLKT10050 NGUYỄN THỊ THỦY 67DLKT11

37 37 67DLKT10042 HÀ THỊ TRANG 67DLKT11

38 38 67DLKT10022 HÀ THỊ HUYỀN TRANG 67DLKT11

39 39 67DLKT10008 NGUYỄN THI HUYỀN TRANG 67DLKT11

40 40 67DLKT10035 TRIỆU THỊ HUYỀN TRANG 67DLKT11

41 41 67DLKT10062 TRẦN THỊ THU TRANG 67DLKT11

42 42 67DLKT10024 BÙI THỊ ÁNH TUYẾT 67DLKT11

43 43 67DLKT10038 NGUYỄN THỊ ƯNG 67DLKT11

Danh sách gồm 43 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2


